
Tổng số xã 

đã nộp trên 

hệ thống

Tổng số xã 

đã duyệt 

trên hệ 

thống

Tỷ lệ (%) số 

xã đã duyệt 

hệ thống

1 Tỉnh Cà Mau 64 64 64 100,00  Chưa hoàn thành 
2 Tỉnh Nghệ An 130 130 130 100,00  Chưa hoàn thành 
3 TP. Hải Phòng 114 114 114 100,00  Chưa hoàn thành 
4 Tỉnh Thái Nguyên 92 88 88 95,65  Chưa hoàn thành 
5 Tỉnh Ninh Bình 129 120 120 93,02  Chưa hoàn thành 
6 Tỉnh Bắc Ninh 99 97 91 91,92  Chưa hoàn thành 
7 Tỉnh Tây Ninh 96 86 86 89,58  Chưa hoàn thành 
8 Tỉnh Lạng Sơn 65 55 55 84,62  Chưa hoàn thành 
9 Tỉnh Đồng Nai 95 92 77 81,05  Chưa hoàn thành 
10 Tỉnh Tuyên Quang 124 114 54 43,55  Chưa hoàn thành 
11 Tỉnh Thanh Hóa 166 143 64 38,55  Chưa hoàn thành 
12 Tỉnh Hà Tĩnh 69 20 20 28,99  Chưa hoàn thành 
13 Tỉnh Phú Thọ 148 138 26 17,57  Chưa hoàn thành 
14 Tỉnh Lào Cai 99 26 17 17,17  Chưa hoàn thành 
15 Tỉnh Lâm Đồng 124 35 10 8,06  Chưa hoàn thành 
16 TP. Huế 40 14 3 7,50  Chưa hoàn thành 
17 Tỉnh Đắk Lắk 102 77 0 0  Chưa hoàn thành 
18 TP. Hà Nội 126 75 0 0  Chưa hoàn thành 
19 Tỉnh Khánh Hòa 65 57 0 0  Chưa hoàn thành 
20 Tỉnh Hưng Yên 104 40 0 0  Chưa hoàn thành 
21 Tỉnh Cao Bằng 56 40 0 0  Chưa hoàn thành 
22 Tỉnh An Giang 102 29 0 0  Chưa hoàn thành 
23 Tỉnh Quảng Ninh 54 19 0 0  Chưa hoàn thành 
24 Tỉnh Điện Biên 45 16 0 0  Chưa hoàn thành 
25 Tỉnh Lai Châu 38 15 0 0  Chưa hoàn thành 
26 Tỉnh Đồng Tháp 102 1 0 0  Chưa hoàn thành 
27 TP. Hồ Chí Minh 168 1 0 0  Chưa hoàn thành 
28 Tỉnh Gia Lai 135 0 0 0  Chưa hoàn thành 
29 Tỉnh Quảng Ngãi 96 0 0 0  Chưa hoàn thành 
30 Tỉnh Quảng Trị 78 0 0 0  Chưa hoàn thành 
31 Tỉnh Sơn La 75 0 0 0  Chưa hoàn thành 
32 TP. Cần Thơ 103 0 0 0  Chưa hoàn thành 
33 TP. Đà Nẵng 94 0 0 0  Chưa hoàn thành 
34 Tỉnh Vĩnh Long 124 0 0 0  Chưa hoàn thành 

TỔNG SỐ 3.321 1.706 1.019

Ghi chú: (*) Số liệu cập nhật trên hệ thống phần mềm TKKK2024 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đến 18h00 

ngày 18 tháng 3 năm 2026

Phụ lục 1:TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI NĂM 2025 CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRÊN PHẦN 

MỀM THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(kèm theo Công văn số          /QLĐĐ-TKKKTTĐĐ ngày       tháng      năm 2026 của Cục Quản lý đất đai)

STT Tỉnh/Thành phố

Số đơn 

vị hành 

chính 

cấp xã

Số lượng cấp xã cập nhật số liệu thống 

kê đất đai trên hệ thống phần mềm 

TKKK2024 tại địa chỉ 

https://tk.gdla.gov.vn (*)

Tỉnh, thành phố  

phê duyệt, giao 

nộp kết quả thống 

kê đất đai năm 

2025 về Bộ 

NNMT

Ghi chú


